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Ex 1:

1. Mr Minh………..English from 7’30 am to 9’00 pm everyday.

a. Teach b. teaches c. is teaching d. taught

2. I bought a cup of coffee and some pizzas………….my lunch.

a.   from b. for c. to d. in

3. There’s……………………at the cinema this weekend.

a. an action movie interesting c. a action interesting movie

b. a interesting action movie d. an interesting action movie

4. I am going………………around the world with my family this summer

a. to travel b. traveled c. traveling d. travel

5. She……………….. here at Christmas.

a. is b. was c. will be d. were

6. What ………………great idea!

a. a b. an c. the d. ᴓ

7. a. laugh b. although c. enough d. cough

8. a. children b. chicken c. chair d. character

9. She prefers………………..part in sports

a. take b. to take c. taking d. b & c

10.  Is there enough room………………….in the car? _ Yes, there is.

a. to I b. to me c. for I d. for me

Ex 2:

1. usually / at night. / milk / Tom / drinks.

……………………………………………………..

2. Mr Steve / never / listen / to / this kind of music

…………………………………………….

3. at the weekends. / goes / fishing / usually / He

………………………………………………

4. the most/ fluent / English / speaker. / Miss Thuy is

………………………………………….
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5. last year. / this book / was / written / for the children

…………………………………………

6. She is / a girl with / and an oval / rosy face. / black eyes

……………………………………………

7. Hurry up / for the meeting. / late / you / will be / or

…………………………………………..

8. Tuan and  I / at the moment. / badminton / are / playing

………………………………………

9. soon. /  will send me / I hope / a letter / my sister

……………………………………………..

10.  her family. / cooks dinner /  Trinh / usually / for

………………………………………………

ĐÁP ÁN

Ex 1.

1. b 2. b 3. d 4. a 5. c 6. a 7. b 8. d 9. d 10. d

Ex 2.

1. Tom usually drinks milk at night.

2. Mr Steve never listens to this kind of music.

3. He usually goes fishing at the weekend.

4. Miss Thuy is the most fluent English speaker.

5. This book was written for the children last year.

6. She is a girl with black eyes and an oval rosy face.

7. Hurry up or you will be late for the meeting.

8. Tuan and I are playing badminton at the moment

9. I hope my sister will send me a letter soon.

10.Trinh usually cooks dinner for her family.
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NGUỒN SƯU TẦM VÀ CHIA SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ CHO BÉ

MUỐN BÉ GIỎI TIẾNG ANH BA MẸ NÊN ĐỌC FILE NÀY
https://drive.google.com/drive/folders/1PvH2u-NQknWuXihb_GLAryuiULLPwNaf?usp=sharing

TỔNG HỢP THƯ VIỆN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ CHO BÉ TỪ MẦM NON ĐẾN LỚP 12  TẠI ĐÂY
https://docs.google.com/presentation/d/
1c5uj8NtXKypKzMcdaaDEEys0KDXYphpuMn3_DrCwJHk/edit#slide=id.p

Hoặc ba mẹ vào nhóm sưu tầm và chia sẻ tài liệu, APP học TIẾNG ANH CHO BÉ MIỄN PHÍ : 

TIẾNG ANH MIỄN PHÍ CHO MẸ VÀ BÉ TỰ HỌC 
TẠI NHÀ
https://www.facebook.com/groups/917907345934657

Hoặc nhóm zalo chia sẻ tài liệu: 0917.427.940
https://zalo.me/g/strvoy468
TỔNG HỢP KÊNH YOUTUBE VÀ TRANG WEB HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ RẤT CẦN CHO 
BÉ
https://drive.google.com/file/d/1OOrX_J5yy-mjvzjh6ZQWNRXOv6yks2-9/view?usp=sharing

Hoặc ghé kênh youtube có link tải tài liệu trong phần mô tả của video 
trong DANH SÁCH PHÁT: TÀI LIỆU TIẾNG ANH

https://www.youtube.com/watch?v=GUt_fticYrM&t=341s

https://www.youtube.com/watch?v=7RMJ6CmjT3c&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=cd1JBXu3jl4&t=62s
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